VECTO
Chương 05

TỔNG HIỆU HAI VECTƠ
Bài 2.
Chương 05

A
Lý thuyết

1. Tổng của hai vectơ
Định nghĩa


» 	Cho hai vectơ  và .



 Lấy một điểm  tùy ý, vẽ , . 



 Vectơ  được gọi là tổng của hai ;.

 Kí hiệu .

 Vậy .

▶ Điểm đặc biệt:



» 	Điểm  là trung điểm của đoạn thẳng  



» 	Điểm  là trọng tâm của  


2. Hiệu của hai vectơ
Định nghĩa



[bookmark: MTBlankEqn]» 	Vectơ đối của vecto , kí hiệu là , là vectơ cùng phương nhưng ngược hướng với vecto .


» 	Cho hai vecto  và .




Ta gọi hiệu của hai vectơ  và  là vecto , kí hiệu .



Với   tùy ý, ta có:

⑴ Tính chất giao hoán .

⑵ Tính chất kết hợp 

⑶ Tính chất của vectơ – không 
Tính chất

Các quy tắc:
▶ Quy tắc ba điểm:


» 	Với 3 điểm : .
▶ Quy tắc hiệu vectơ:


» 	Với 3 điểm : .
▶ Quy tắc hình bình hành:


» 	Tứ giác  là hình bình hành: .




B
Các dạng bài tập

 Dạng 1. Liên quan tổng vectơ
⑴ 	Định nghĩa tổng hai vectơ:


Cho hai vectơ  và .



 Lấy một điểm  tùy ý, vẽ , . 



 Vectơ  được gọi là tổng của hai ;.

 Vậy .
⑵ 	Điểm đặc biệt:



 Điểm  là trung điểm của đoạn thẳng  



 Điểm  là trọng tâm của  

⑶ 	Tính chất: Với   tùy ý, ta có:

 Tính chất giao hoán .

 Tính chất kết hợp 
▶ Quy tắc ba điểm:


» 	Với 3 điểm : .
▶ Quy tắc hình bình hành:


» 	Tứ giác  là hình bình hành: .


Phương pháp

Ví dụ 1.1.

Cho hình bình hành , xác định các vectơ


⑴ 	⑵ 


 Lời giải

[image: ]⑴ 

Áp dụng quy tắc hình bình hành: 

⑵ 

Áp dụng tính chất giao hoán: .
Ví dụ 1.2.

Cho tam giác , xác định các vectơ


⑴ 	⑵ 


 Lời giải

[image: ]⑴ 

 

⑵ 


Gọi  là điểm sao cho  là hình bình hành.

Khi đó .
Ví dụ 1.3.

Cho lục giác đều  tâm O, xác định các vectơ.


⑴ 	⑵ 


 Lời giải

[image: ]⑴ 



⑵ 

.
Ví dụ 1.4.


Cho  điểm , xác định vectơ 




 Lời giải





Thấy rằng: 

Do đó .


 Dạng 2. Hiệu hai vectơ – vectơ đối
⑴ 	Định nghĩa tổng hai vectơ:


Cho hai vectơ  và .



 Lấy một điểm  tùy ý, vẽ , . 



 Vectơ  được gọi là tổng của hai ;.

 Vậy .
⑵ 	Định nghĩa hiệu hai vectơ:


Cho hai vectơ  và .




 Ta gọi hiệu của hai vectơ  và  là vecto , kí hiệu .



 Vectơ đối của vecto , kí hiệu là , là vectơ cùng phương nhưng ngược hướng với vecto .
⑶ 	Điểm đặc biệt:



 Điểm  là trung điểm của đoạn thẳng  



 Điểm  là trọng tâm của  

⑷ 	Tính chất: Với  tùy ý, ta có:

 Tính chất giao hoán .

 Tính chất kết hợp 
▶ Quy tắc ba điểm:


» 	Với 3 điểm : .
▶ Quy tắc hiệu vectơ:


» 	Với 3 điểm : .
▶ Quy tắc hình bình hành:


» 	Tứ giác  là hình bình hành: .

Phương pháp

Ví dụ 2.1.



Cho hai hình bình hành  và  có chung đỉnh . 

Chứng minh rằng 


 Lời giải
[image: ]Theo quy tắc trừ và quy tắc hình bình hành ta có



.
Ví dụ 2.2.



Cho tam giác . Gọi  lần lượt là trung điểm của . Chứng minh rằng:

⑴ 


⑵  với  là điểm bất kì


 Lời giải
[image: ]

⑴ 

Vì tứ giác  là hình bình hành 

Nên theo quy tắc hình bình hành ta có , kết hợp với quy tắc trừ





Mà  do  là trung điểm của .

Vậy .


⑵  với  là điểm bất kì
Theo quy tắc ba điểm ta có








 suy ra .


 Dạng 3. Chứng minh đẳng thức vectơ

▶ Tính chất: Với   tùy ý, ta có:

 Tính chất giao hoán .

 Tính chất kết hợp 
▶ Quy tắc ba điểm:


» 	Với 3 điểm : .
▶ Quy tắc hiệu vectơ:


» 	Với 3 điểm : .
▶ Quy tắc hình bình hành:


» 	Tứ giác  là hình bình hành: .
▶ Quy tắc trung điểm – trọng tâm:



» 	Điểm  là trung điểm của đoạn thẳng  .

Khi đó 



» 	Điểm  là trọng tâm của  

Khi đó 
Các phương pháp biến đổi:
» 	Biến đổi vế này thành vế kia của đẳng thức (xuất phát từ vế phức tạp biến đổi đưa về vế đơn giản).
» 	Biến đổi đẳng thức cần chứng minh về tương đương với một đẳng thức luôn đúng.
» 	Xuất phát từ một đẳng thức luôn đúng để biến đổi về đẳng thức cần chứng minh.

Phương pháp

Ví dụ 3.1.



Cho bốn điểm bất kỳ  và . Hãy chứng minh đẳng thức 


 Lời giải

Ta có: 





(Đúng).
Ví dụ 3.2.

Cho năm điểm . Chứng minh rằng:


⑴ 	⑵  



 Lời giải

⑴ 
Biến đổi vế trái ta có




.

⑵  
Đẳng thức tương đương với




 (đúng).
Ví dụ 3.3.



Cho hình bình hành  tâm .  là một điểm bất kì trong mặt phẳng. 
Chứng minh rằng:

⑴ 

⑵  

⑶ 


 Lời giải
[image: ]

⑴ 


Ta có 

Theo quy tắc hình bình hành:



⑵ 


Vì  là hình bình hành nên ta có: 

Tương tự: .

⑶ 
Cách 1: 


Vì  là hình bình hành nên 



Cách 2: 
Đẳng thức tương đương với


 (đúng do  là hình bình hành).
Ví dụ 3.4.





Cho tam giác , gọi  là trung điểm  và  là trung điểm của .

⑴ Chứng minh rằng: .


⑵ Với  là điểm bất kì, chứng minh rằng: .  


 Lời giải

[image: ]⑴ Chứng minh rằng: .

 Ta có: 




  ( do  là trung điểm )






 ( do  là trung điểm của ) (đpcm).


⑵ Với  là điểm bất kì, chứng minh rằng: .

 Ta có: 






(đpcm).
Ví dụ 3.4.


Cho ngũ giác đều  tâm .



⑴ Chứng minh rằng: hai vectơ  và  đều cùng phương với .


⑵ Chứng minh hai vectơ  và  cùng phương.

⑶ Chứng minh: .


 Lời giải



⑴ Chứng minh rằng: hai vectơ  và  đều cùng phương với .


[image: ] Gọi  là đường thẳng chứa  

 Thì  là một trục đối xứng của ngũ giác đều. 
 Ta có:




, trong đó  là đỉnh của hình thoi  và .




 Tương tự , trong đó  là đỉnh của hình thoi  và .



 Do đó hai vectơ  và  đều có giá là đường thẳng  



 Nên hai vectơ  và  cùng phương với nhau và cùng phương với véctơ .


⑵ Chứng minh hai vectơ  và  cùng phương.



 Ta có:  và  là các hình thoi nên ta có:.


 Do đó hai vectơ  và  cùng phương.

⑶ Chứng minh: .
 Theo câu ⑴ ta có:




 Nên  có giá là đường thẳng .



 Mặt khác:  thì  có giá là đường thẳng .


 Vì  có 2 giá khác nhau nên .

 Vậy  (đpcm).


 Dạng 4. Độ dài vectơ
Áp dụng: tính chất, quy tắc (ba điểm, hình bình hành, hiệu vectơ, trung điểm – trọng tâm)

Để tính  ta thực hiện theo hai bước sau:


» Bước 1: 	Biến đổi và rút gọn biểu thức véctơ , tính chất trung điểm, hình bình hành, trọng tâm,… sao cho  đơn giản nhất.

» Bước 2: 	Tính môđun (độ dài) của  dựa vào tính chất hình học đã cho.

Phương pháp

Ví dụ 3.1.



Cho bốn điểm bất kỳ  và . Hãy chứng minh đẳng thức 



⑴ Nếu  và  cùng hướng thì .




⑵ Nếu  và  ngược hướng và  thì . 

⑶ . Khi nào xảy ra dấu đẳng thức.


 Lời giải



Giả sử:  và  thì .



⑴ Nếu  và  cùng hướng thì .





 Nếu  và  cùng hướng thì 3 điểm  cùng thuộc một đường thẳng và nằm giữa . 
[image: ]

 Do đó .

 Vậy .




⑵ Nếu  và  ngược hướng và  thì . 






 Nếu  và  ngược hướng và  thì ba điểm  cùng thuộc một đường thẳng và nằm giữa . 
[image: ]

 Do đó .

 Vậy .

⑶ . Khi nào xảy ra dấu đẳng thức.
Từ chứng minh ở câu ⑴ và ⑵:





 Nếu  và  cùng phương thì  hoặc .




Nếu  và  không cùng phương thì  không thẳng hàng.



 Xét  có hệ thức . Do đó .



 Như vậy, trong mọi trường hợp ta có: , đẳng thức xảy ra khi  và  cùng hướng.
Ví dụ 3.2.






Cho tam giác  vuông tại , có , . Gọi  là trung điểm . Xác định và tính độ dài các véctơ:


⑴ 	⑵ 


 Lời giải

[image: ]⑴ 


 Gọi  là trung điểm  


Khi đó  với  là điểm bất kỳ.

 Nên .


 Xét :.

 Vậy .

⑵ 




 Theo giả thiết:  là trung điểm  khi đó  với  là điểm bất kỳ.

.

 Khi đó: .
Ví dụ 3.3.




Cho tam giác  vuông cân tại , ,. Tính theo :



⑴ 	⑵ 	⑶ 


 Lời giải

[image: ] Ta có 

⑴ 

 .

⑵ 


 , với  là hình vuông.

[image: ]⑶ 

 , 

với  là hình bình hành.



 Do  vuông tại  và 

Nên ta có .

 Vậy .
Ví dụ 3.3.






Cho hình chữ nhật ABCD có  ,  . Gọi  ,  lần lượt là trung điểm của  và  . Tính 


⑴ 	⑵ 


 Lời giải

⑴ [image: ]


 Ta có:  .


 Xét  vuông tại : 



 Vậy 

⑵ 

 Ta có: 

 



 Vậy  ( , là hai vec tơ cùng hướng)


C
Luyện tập

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm
» Câu 1. 

Cho  điểm phân biệt. Chọn phương án đúng?


A. .	B. .


C. 	D. 
 Lời giải
Chọn A

Ta có: 
» Câu 2. 
Cho tam giác  Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B

Áp dụng quy tắc 3 điểm ta có .
» Câu 3. 
Cho hình bình hành . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C


Theo quy tắc hình bình hành  ta có .
» Câu 4. [bookmark: BMN_QUESTION61]Đẳng thức nào dưới đây sai?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A

Theo quy tắc trừ ba điểm, ta có .
» Câu 5. 



[bookmark: BMN_QUESTION64]Cho  gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh Hỏi  bằng véc tơ nào?




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn D

Ta có 
» Câu 6. Đẳng thức nào sau đây là đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C

Ta có:  nên đáp án đúng là đáp án	C.
» Câu 7. 


Cho đoạn thẳng  có  là trung điểm,  là điểm bất kì. Mệnh đề nào sau đây là sai?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B



Đoạn thẳng  có  là trung điểm nên . Vậy B sai.
» Câu 8. [bookmark: BMN_QUESTION64_0][bookmark: BMN_QUESTION69][bookmark: BMN_QUESTION81]Chọn khẳng định sai



A. Nếu  là trung điểm đoạn  thì .



B. Nếu  là trung điểm đoạn thì .



C. Nếu  là trung điểm đoạn thì .



D. Nếu  là trung điểm đoạn thì .
 Lời giải
Chọn A

.
» Câu 9. 


Cho ba điểm phân biệt, , . Mệnh đề nào sau đây Sai?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C


Mệnh đề  sai phải sửa là .
» Câu 10. 


Cho tam giác  có trung tuyến  và trọng tâm . Khẳng định nào sau đây là đúng




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B


Ta có:  là trọng tâm của tam giác  nên:


 
» Câu 11. 
Cho hình bình hành . Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C

Theo quy tắc hình bình hành ta có: .
» Câu 12. 

Cho hình bình hành tâm . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B





Ta có là tâm hình bình hành  nên  là trung điểm của và . Do đó:

.
» Câu 13. 
Cho tam giác . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B

Hiển nhiên  luôn đúng.
» Câu 14. 

Cho hình vuông  tâm . Khẳng định nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B
[image: ]






Vì  là tâm của hình vuông  nên  là trung điểm của  và  nên theo qui tắc trung điểm ta có: 
» Câu 15. 
Cho 3 điểm  bất kì. Khẳng định nào sau đây sai?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C

Ta có  do đó khẳng định C sai.
» Câu 16. 

Cho bốn điểm phân biệt. Vectơ tổng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A


Ta có .
» Câu 17. 

Cho hình bình hành  và điểm  tùy ý. Đẳng thức nào sau đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
 Lời giải
Chọn D








» Câu 18. Cho hình bình hành ABCD có tâm O.
[image: ]
Khẳng định nào sau đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C


 Áp dụng quy tắc trừ ; 

  vô lý

  luôn luôn đúng
» Câu 19. 



Cho  lần lượt là trung điểm các cạnh  của tam giác  Hỏi vectơ  bằng vectơ nào?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn D
[image: ]

Ta có 
» Câu 20. 




Cho tam giác  Gọi  lần lượt là trung điểm của  và  là trọng tâm của tam giác  Mệnh đề nào sau đây sai?


A. .	B. .


C. .	D. .
 Lời giải
Chọn D
[image: ]
Ta có:

.

.

.

.
» Câu 21. 
Rút gọn véc tơ 




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A
Ta có:


» Câu 22. 

Cho  là trọng tâm của tam giác . Đẳng thức nào sau đây là sai?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B




Do  là trọng tâm của tam giác  nên . Vậy A, D đúng.


Lại có: . Vậy C đúng, B sai.
» Câu 23. 

Trong mặt phẳng, cho năm điểm phân biệt . Vectơ  bằng vectơ nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C

Ta có .
» Câu 24. 
 Cho  lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, A, B. Đẳng thức nào sau đây là đúng?


A. 	B. 


C. 	D. 
 Lời giải
Chọn C
[image: ]



.
» Câu 25. 

Cho tam giác đều , cạnh . Mệnh đề nàosau đây đúng:




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A



Vì tam giác đều , cạnh nên .
» Câu 26. 



[bookmark: BMN_QUESTION53]Cho hình thoi  cạnh  và . Độ dài của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B
[image: Description: Chart

Description automatically generated]



Ta có hình thoi  cạnh  và , 




suy ra tam giác  đều cạnh  nên độ dài  bằng .
» Câu 27. 
Cho hình chữ nhật . Khẳng định nào sau đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A


Ta có:  và .


Do  là hình chữ nhật nên .

Vậy mệnh đề đúng là .
» Câu 28. 


Cho tam giác  đều cạnh . Khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A

Ta có: .
» Câu 29. 



Cho tam giác  vuông tại  và . Độ dài của vectơ  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn D
[image: ]



Ta có  với  là trung điểm .

Vậy .
» Câu 30. 





Giả sử có các lực  cùng tác động vào một vật tại điểm . Cường độ hai lực lần lượt là  và . Tìm cường độ của lực  biết vật đứng yên.




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C

Vật đứng yên nên ta có: .





 . Do  . .
» Câu 31. 


[bookmark: BMN_QUESTION91]Cho tam giác . Vị trí của điểm  sao cho  là


A.  trùng .


B.  là đỉnh thứ tư của hình bình hành .


C.  là đỉnh thứ tư của hình bình hành .


D.  trùng .
 Lời giải
Chọn D

Ta có .



Do  không thẳng hàng suy ra  là đỉnh thứ tư của hình bình hành .
» Câu 32. 


Cho tam giác ,  là điểm thỏa . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A.  là trung điểm .	B.  là trọng tâm tam giác .




C.  trùng .		D.  là trung điểm .
 Lời giải
Chọn B



Theo tính chất trọng tâm của tam giác, ta có  với  là trọng tâm .
» Câu 33. 


Cho tam giác . Tìm tập hợp điểm  thoả mãn điều kiện ?


A.  là điểm sao cho tứ giác  là hình bình hành.


B.  là trọng tâm tam giác .


C.  là điểm sao cho tứ giác  là hình bình hành.


D.  thuộc trung trực của .
 Lời giải
Chọn C




Ta có: . Suy ra  là điểm sao cho tứ giác  là hình bình hành.
» Câu 34. 


Cho tam giác . Tập hợp điểm thỏa mãn: l




A. Đường tròn tâm , bán kính .	B. Đường tròn tm , bán kính .


C. Đường trung trực của đoạn .	D. Đường trung trực của đoạn .
 Lời giải
Chọn A

Ta có: .




Do cố định nên tập hợp điểm là đường tròn tâm , bán kính .
» Câu 35. 





Cho ba lực  cùng tác động vào một vật tại điểm  và vật đứng yên. Cho biết cường độ của  đều bằng  và góc . Khi đó xác định cường độ của lực .
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A
[image: ]



Ta có:  (là đỉnh thứ 4 của hình bình hành )
Do vật đứng yên nên




Vậy  cùng phương và ngược hướng với .
B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai
» Câu 36. 
Cho bốn điểm . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải

(a) 

Ta có: 
» Chọn SAI.

(b) 

Ta có: 
» Chọn ĐÚNG.

(c) 

Ta có: 







 (luôn đúng).
» Chọn ĐÚNG.

(d) 

Ta có: 



(luôn đúng)
» Chọn ĐÚNG.
» Câu 37. 


Cho tam giác  đều cạnh , có trọng tâm . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải

(a) 

Ta có: 
» Chọn ĐÚNG.

(b) ;

.
» Chọn SAI.

(c) ;




Vẽ hình bình hành , gọi  là giao điểm  và 



Suy ra  là trung điểm của cả  và .
[image: ]

Theo quy tắc hình bình hành: . 



Ta có  là đường cao của tam giác  nên 

Suy ra: .

Vậy 
» Chọn ĐÚNG.

(d) .

Ta có: .

Dễ thấy .

Vậy 
» Chọn SAI.
» Câu 38. 
Cho sáu điểm . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải

(a) .

Ta có  

.
» Chọn SAI.

(b) .

Ta có .
» Chọn SAI.

(c) .

Ta có: .
» Chọn ĐÚNG.

(d) .

Ta có: 




» Chọn ĐÚNG.
» Câu 39. 

Cho hình bình hành  có  là giao điểm của hai đường chéo. Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

Nếu  thì  là hình thoi.
	
	


 Lời giải

(a) 

Ta có: 
» Chọn SAI.

(b) 


Ta có:  (vì  là hình bình hành).
» Chọn ĐÚNG.

(c) 


Ta có  (vì  là hình bình hành).
» Chọn ĐÚNG.


(d) Nếu  thì  là hình thoi.

Ta có: .


Vì  là hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau nên  là hình chữ nhật.
» Chọn SAI.
» Câu 40. 


Cho tam giác . Các điểm  lần lượt là trung điểm của . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải

Dễ thấy tứ giác  là hình bình hành
[image: ]

(a) 


» Chọn ĐÚNG.

(b) 


» Chọn SAI.

(c) 


» Chọn ĐÚNG.

(d) 


» Chọn SAI.
» Câu 41. 


Cho hình vuông  cạnh , có  là giao điểm hai đường chéo. Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

 là trung điểm của 
	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải


(a)  là trung điểm của 



 là giao điểm hai đường chéo nên  là trung điểm của 
» Chọn ĐÚNG.

(b) 


» Chọn SAI.

(c) 


» Chọn SAI.

(d) 


» Chọn SAI.
» Câu 42. 

Gọi  là tâm hình bình hành . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải

(a) .

Ta có . 
» Chọn ĐÚNG.

(b) 

Ta có . 
» Chọn SAI.

(c) .

Ta có . 
» Chọn ĐÚNG.

(d) 

Ta có . 
» Chọn ĐÚNG.
» Câu 43. 



Cho tam giác . Gọi  lần lượt là trung điểm của , . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

Tứ giác  và là hình bình hành
	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

 với  là điểm bất kì
	
	


 Lời giải
[image: ]


(a) Tứ giác  và là hình bình hành

Ta có  là hình bình hành 

Ta có  là hình bình hành 
» Chọn ĐÚNG.

(b) .


 là hình bình hành .


Vì  là trung điểm của .

Do đó theo quy tắc ba điểm: 
» Chọn ĐÚNG.

(c) .


Vì tứ giác  là hình bình hành nên , 

Kết hợp với quy tắc trừ .



Mà  do  là trung điểm của .

Vậy 
» Chọn SAI.


(d)  với  là điểm bất kì.

Theo quy tắc ba điểm ta có 





Lại có  suy ra .
» Chọn ĐÚNG.
» Câu 44. 




Cho hình bình hành  với  và  lần lượt là trung điểm của  và . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải
[image: ]

(a) 

Theo qui tắc hình bình hành ta có: 
» Chọn ĐÚNG.

(b) 


Do  là hình bình hành, ta có: 

Suy ra 
» Chọn SAI.

(c) 

Do  là hình bình hành, ta có:


» Chọn SAI.

(d) 



Do  là hình bình hành, ta có , suy ra 
» Chọn ĐÚNG.
» Câu 45. 



Cho  là hình vuông tâm  có cạnh .  là một điểm bất kì trong mặt phẳng. Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

Độ dài vectơ  bằng 
	
	


 Lời giải
[image: ]

(a) 
» Chọn ĐÚNG.

(b) 

Ta có 


» Chọn ĐÚNG.

(c) 

Ta có  

Suy ra 
» Chọn ĐÚNG.


(d) Độ dài vectơ  bằng 

Áp dụng quy tắc trừ ta có 



Lấy  là điểm đối xứng của  qua 

Khi đó 

Suy ra 
» Chọn SAI.
» Câu 46. 

Cho tam giác  đều có cạnh bằng . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	

	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	

	
	

	(d)
	

	
	


 Lời giải
[image: ]

(a) 



Ta có: tam giác  đều có cạnh bằng  do đó 
» Chọn ĐÚNG.

(b) 

Ta có: 
» Chọn SAI.

(c) 




» Chọn ĐÚNG.

(d) 


Dựng hình bình hành , Theo qui tắc hình bình hành ta có  



Gọi  là giao điểm của  và 


Ta có  
» Chọn SAI.
C. Câu hỏi – Trả lời ngắn
» Câu 47. 





Cho hình thang  có hai đáy . Gọi  lần lượt là trung điểm  và . Tính 
 Lời giải
 Trả lời: 1,5

Ta có: 


» Câu 48. 



Cho hình vuông  có tâm là  và cạnh  Tính  Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.
 Lời giải
 Trả lời: 2,1


+ Vì O là tâm của hình vuông nên  suy ra 

Vậy 



+ Do  là hình vuông nên  suy ra 


Mà  suy ra 

Khi đó 
» Câu 49. 











Cho tam giác  là phân giác trong của góc . Qua trung điểm  của cạnh , ta kẻ đường thẳng song song với , cắt cạnh  tại  và cắt tia  tại . Biết rằng  và . Tính: 
 Lời giải
 Trả lời: 8
[image: ]

Ta có: 


Ta có: ; 


Nhân theo vế (1), (2) với , ta được: .



Theo giả thiết,  là phân giác của góc  nên  (4).

Từ (3) và (4) suy ra  (5).

Từ (2):  (6).

Từ (5) và (6) suy ra .

Vậy .
» Câu 50. 



Cho hình vuông  cạnh  là trung điểm . Tính . Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.
 Lời giải
 Trả lời: 2
[image: ]

Ta có: .

Theo định lí Py-ta-go: 

Vậy 
» Câu 51. 



Cho hình vuông  cạnh  là trung điểm . Tính . Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị
 Lời giải
 Trả lời: 6


Ta có: 




Gọi  đối xứng với  qua , suy ra .

Khi đó: .



Ta có:  (do  là đường chéo của hình vuông cạnh  ). 

Vậy .
» Câu 52. 




Cho tam giác vuông  có các cạnh góc vuông là . Điểm  thỏa mãn . Tính độ dài vectơ ? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.
 Lời giải
 Trả lời: 2,2
[image: ]

Ta có: .


Vẽ hình bình hành , ta có điểm  thỏa mãn.

Ta có: .
» Câu 53. 





Cho hai lực  có điểm đặt  tạo với nhau góc , biết rằng cường độ của hai lực  và  lần lượt bằng . Tính cường độ tổng hợp của hai lực trên? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.
 Lời giải
 Trả lời: 139
[image: ]

Đặt .

Vẽ hình bình hành .

Ta có: .


Vì ; 
Theo định lí cosin ta có:




Vậy vectơ hợp lực của  có độ lớn là: .
» Câu 54. 





Cho ba lực  cùng tác động vào một ô tô tại điểm  và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực đều bằng  và góc . Khi đó cường độ  đạt bao nhiêu niutơn? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.
[image: ]
 Lời giải
 Trả lời: 43,3
[image: ]



Ta có: (với  là điểm sao cho  là hình bình hành)


Ta có:  và 



Do  nên  là tam giác đều. Khi đó: 

Do ô tô đứng yên nên cường độ lực tác dụng lên ô tô bằng 0 hay 

Suy ra: 


Vậy cường độ của  là 
» Câu 55. 





Cho ba lực  cùng tác động vào một vật tại điểm  và vật đứng yên. Cho biết cường độ của  đều bằng  và góc . Khi đó tính cường độ của lực . Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.
[image: ]
 Lời giải
 Trả lời: 141



Vẽ hình vuông , cạnh  thì . 


Theo qui tắc hình bình hành có . Vật đứng yên khi . 


Suy ra cường độ của lực  là: .
[image: ]


------------------------------ Hết ------------------------------


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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